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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH CỦA TỈNH BÌNH THUẬN.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009 v/v công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại bộ ngành, địa phương; 
Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp; Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Giám đốc các sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương; Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành được cập nhật đến ngày 30/9/2009 để bổ sung vào Bộ thủ tục hành chính được ban hành kèm theo các Quyết định số: 2265/QĐ-UBND, 2267/QĐ-UBND, 2270/QĐ-UBND, 2276/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Những nội dung quy định và cập nhật, sửa đổi, công bố bổ sung thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1, Điều 2 các quyết định số: 2265/QĐ-UBND, 2267/QĐ-UBND, 2270/QĐ-UBND, 2276/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 4 
- Lưu VT, TCT
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh




PAGE  
2

_1364976074.doc
BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ NGÀNH - TỈNH BÌNH THUẬN


( Kèm theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND  ngày 20  tháng 10  năm 2009


của UBND tỉnh Bình Thuận)


Phần I


BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ NGÀNH - TỈNH BÌNH THUẬN

		Số TT

		Tên thủ tục hành chính



		A. Bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh



		I. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý



		01

		Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý



		02

		Ký kết hợp đồng cộng tác



		03

		Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác 



		04

		Chấm dứt hợp đồng cộng tác



		B. Bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh



		I. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp



		1

		Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề



		II. Lĩnh vực Lao động nước ngoài



		1

		Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày



		2

		Đăng ký hợp đồng cá nhân



		III. Lĩnh vực An toàn lao động



		1

		Đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 



		IV. Lĩnh vực Người có công



		1

		Cấp lại bằng Tổ quốc ghi công



		C. Bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tại Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh



		I. Lĩnh vực Điện - Năng lượng



		1

		Thẩm định hồ sơ hỗ trợ kiểm toán năng lượng.



		2

		Thẩm định hồ sơ hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.



		II. Lĩnh vực Công nghiệp 



		1

		Thẩm định trình độ công nghệ để được hưởng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ-thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh.



		III. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng



		1

		Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 



		2

		Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.



		IV. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại



		1

		Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại



		2

		Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với hình thức khuyến mại mang tính may rủi 



		D. Tách 3 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: (7) cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra hồ sơ có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài),  (8) cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN (đối với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài), (9) cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư  từ 300 tỷ đồng trở lên (đối với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài) đã ghi tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 14/8/ 2009 của UBND tỉnh v/việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận thành 9 thủ tục như sau:  



		Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam



		1

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài)



		2

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài)



		3

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài)



		4

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra hồ sơ có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh (áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài) 



		5

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra hồ sơ có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh (áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài) 



		6

		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra hồ sơ có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp (áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài) 



		7

		Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên  đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/ hoặc Chi nhánh (áp dụng đối với cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài)



		8

		8. Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên  đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh (áp dụng đối với cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài)



		9

		9. Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên  đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp (áp dụng đối với cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài)





Phần II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ NGÀNH - TỈNH BÌNH THUẬN


A. Sở Tư pháp:


I. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1. Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

- Trình tự thực hiện:


+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm TGPL (số 06 - Nguyễn Tất Thành-Tp.Phan Thiết) hoặc gửi bằng đường bưu điện


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên;


+ Hai ảnh mầu chân dung cỡ 02cm x 03cm;


+ Trong trường hợp thẻ bị mất phải có cam kết của cộng tác viên về vấn đề này. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Thẻ cộng tác viên


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 07/2007/NĐ- CP ngày 12-01-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.


+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ Tư pháp ban hành quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.


2. Ký kết hợp đồng cộng tác

- Trình tự thực hiện:


+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.


+ Nộp hồ sơ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Thuận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm TGPL (số 06-Nguyễn Tất Thành-Tp.Phan Thiết) 


- Thành phần hồ sơ: Giấy mời của Trung tâm trợ giúp pháp lý


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp thẻ cộng tác viên, Trung tâm mời cộng tác viên đến để ký kết hợp đồng cộng tác

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Hợp đồng cộng tác


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 07/2007/NĐ- CP ngày 12-01-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.


+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ Tư pháp ban hành quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.


3. Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác

- Trình tự thực hiện:


+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.


+ Nộp hồ sơ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Thuận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm TGPL (số 06 - Nguyễn Tất Thành - Tp.Phan Thiết) 


- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cộng tác

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 


+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cộng tác viên, Giám đốc Trung tâm tiến hành thanh lý hợp đồng cộng tác đã ký trước đây và tiến hành ký hợp đồng cộng tác mới với cộng tác viên. 

+ Trường hợp Giám đốc Trung tâm không đồng ý với đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cộng tác của cộng tác viên thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Hợp đồng cộng tác đã được thay đổi, bổ sung


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 07/2007/NĐ- CP ngày 12-01-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.


+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ Tư pháp ban hành quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.


4. Chấm dứt hợp đồng cộng tác

- Trình tự thực hiện:


+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thủ tục này.


+ Nộp hồ sơ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Thuận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm TGPL (số 06-Nguyễn Tất Thành-Tp.Phan Thiết) hoặc thông qua đường bưu điện


- Thành phần hồ sơ: Đơn đề chấm dứt hợp đồng cộng tác

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân


- Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo chấm dứt Hợp đồng cộng tác


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Hợp đồng cộng tác bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:


+ Cộng tác viên có đơn đề nghị Trung tâm chấm dứt hợp đồng cộng tác;


+ Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng thẻ cộng tác viên theo Điều 29 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác;


+ Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 07/2007/NĐ- CP ngày 12-01-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.


+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ Tư pháp ban hành quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.


B. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:


I. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp:


1. Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề


-Trình tự thực hiện:


+ Người lao động bị thất nghiệp sau khi được tư vấn, giới thiệu việc làm mà vẫn chưa có việc làm mà có nhu cầu học nghề thì làm đơn đề nghị học nghề theo mẫu số 06 gửi phòng Lao động TB&XH.


+ Phòng Lao động – TB&XH huyện xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề và nơi học nghề gửi Sở Lao động – TB&XH.


 + Phòng Việc làm – ATLĐ phối hợp với Trung tâm dạy nghề thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở Lao động – TB&XH xem xét, quyết định.


- Cách thức thực hiện : 



+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại: Phòng Việc làm – ATLĐ, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Thuận, số 341 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đơn đề nghị học nghề 



+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn


- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TB&XH 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân  -Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hôc nghề (Mẫu số 06) thực hiện theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – TB&XH.


- Phí, lệ phí: Không 



- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC : 



+ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.



+ Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp. 


		MẪU SỐ 6 : Ban hành kèm theo Thông tư số   /2008/TT-BLĐTBXH ngày   /  /    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ


Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......





Tỉnh, thành phố…………………..


Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …...



Số CMND ................. do ........................................................
cấp ngày ....... tháng ........ năm .........



Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


          Hiện cư trú tại: …………………………………………


Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................


Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày  /  /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..; tôi làm đơn này đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:


- Nghề:....................................................; thời gian học nghề:......tháng;


- Nơi học nghề:……………………………….  


Tôi xin chân thành cám ơn./.


		


		    ............., ngày ....... tháng ..... năm .....


    Người khai


  (Ký, ghi rõ họ tên)








II. Lĩnh vực Lao động nước ngoài

1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày.


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp đưa lao động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề thời hạn dưới 90 ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.


- Cách thức thực hiện:


+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Thuận, số 341 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập


* Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;


* Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;


* Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh;


* Giấy chứng nhận ký quỹ của doanh nghiệp do Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.



+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do


- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TB&XH 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (Phụ lục số 06), thực hiện theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 


- Phí, lệ phí: Không




- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính Phủ; 

Phụ lục số 06


Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH


ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Tên doanh nghiệp   
                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: ………………    


......, ngày ... tháng ... năm ...


ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP


Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…


1.Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................


- Tên giao dịch: .............................................................................................................


- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................


- Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: .........................


- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……… ………………….

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại ........................ đã ký ngày ......... tháng .......... năm ......... với đối tác ....................


- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập: .......................................................


- Điện thoại: ...........................................; Fax: ............................................................


- Người đại diện: ...........................................................................................................


- Chức vụ: .....................................................................................................................


3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập: 


- Số lượng: ................................................, trong đó nữ: ..............................................


- Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: ...........


- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá, ......): ..................................................................................................................


- Địa chỉ nơi thực tập:………………………………………………………………...


- Thời hạn hợp đồng: ....................................................................................................


- Thời gian thực tập (giờ/ngày); ................; số ngày thực tập trong tuần: ....................


- Mức lương cơ bản: .....................................................................................................


- Các phụ cấp khác (nếu có): ........................................................................................


- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: ...........................................


- Điều kiện ăn, ở: ..........................................................................................................


- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập: ..................


- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập: ................................................................................


- Các chi phí do đối tác đài thọ: ....................................................................................


- Vé máy bay: ............................................
.


4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):


- Vé máy bay: .........................................................................................................



- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: .................................................................



- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam): .........................................



- Vé máy bay lượt đi: ................................................................................................



- Visa: ........................................................................................................................



- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): ...............................................................



5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập, ...): ........................................................................................................................


6. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ....................................................................................



Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.



TỔNG GIÁM ĐỐC



HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP



                                                                          (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


2. Đăng ký hợp đồng cá nhân:


- Trình tự thực hiện: 

+ Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.


- Cách thức thực hiện : 



+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Thuận, số 341 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân


* Bản sao hợp đồng cá nhân, có kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt, có xác nhận của tổ chức dịch thuật;


* Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;


* Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động;


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú phải cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân, nếu không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TB&XH 


 + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân (Phụ lục 07), thực hiện theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Phí, lệ phí: Không





- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 






- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.



+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính Phủ;


Phụ lục số 07


Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH


ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đơn Đăng ký hợp đồng cá nhân


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ...


1. Tên tôi là:...................................................................................................................


2. Ngày sinh:.......................; Chứng minh nhân dân số: ...........................; ngày cấp: …………………, do ………………… cấp;


3. Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................


- Số điện thoại:...............................................................................................................


4. Trình độ học vấn:.......................................................................................................


5. Nghề nghiệp:.............................................................................................................


6. Đơn vị công tác:........................................................................................................


7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:............................................................................


Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ................... ký ngày ... tháng ... năm ... với ... (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: ....................................................

- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:............................................................................


- Thời hạn hợp đồng:.....................................................................................................


- Mức lương cơ bản: …………………………………………………………………

- Thời gian dự kiến xuất cảnh:.......................................................................................


- Hồ sơ gồm có:


+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân


+ Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật)

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu


+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức).



Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.


…...., ngày... tháng ... năm ...


       Người đăng ký


(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Lĩnh vực An toàn lao động

1. Đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.



- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp, Cơ sở có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì tiến hành đăng ký tại Sở Lao động - TB&XH.


- Cách thức thực hiện :


+ Qua đường Bưu điện;


+ Nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Thuận, số 341 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận.


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ bao gồm: 


* Tờ khai đăng ký


* Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết :
Không quy định thời gian.


- Cơ quan thực hiện TTHC:


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TB&XH 

 + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu dơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký (Mẫu số 02) thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu và ghi vào sổ theo dõi nghiệp vụ 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



+ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa 


+ Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------


. . . . . . . . ,  ngày . . . .  tháng . . . .  năm . . . . . .

		Mẫu số 02  (ban hành kèm  theo TT số: 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ LĐ-TBXH)








TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


Đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Kính gửi:   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội . . . . . . . .

Căn cứ theo Thông tư số :    /2008/TT-BLĐTBXH ngày    tháng   năm 2008 của Bộ Lao động-TBXH quy định và hướng dẫn thủ tục kiểm định và đăng ký các máy, thiết bị, có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ;


Cơ sở hoặc cá nhân:


Trụ sở chính tại:


Điện thoại:
   . . . . . . . . . . . .  
  Fax: . . . .  . . . .  . . . .  E-mail: . . . .  . . . .  . . . . 

Đề nghị được đăng ký các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:


		T


T

		QUY CÁCH KỸ THUẬT


TÊN ĐỐI TƯỢNG

		MÃ HIỆU

		NƠI CHẾ TẠO

		NƠI LẮP ĐẶT

		ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  CƠ BẢN

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG



		

		

		

		

		

		(A)

		(B)

		(C)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (HOẶC CÁ NHÂN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )


Ghi chú:  *  Đặc tính kỹ thuật ghi các số liệu sau:


- Đối với Thiết bị áp lực, A: áp suất (bar), B: dung tích (lít), C: năng suất (Kg/h, Kcal/h);


- Đối với Thiết bị nâng, A: trọng tải (T), B: khẩu độ (m), C: vận tốc nâng (m/s);


- Đối với Thang máy, A: trọng tải (Kg), B: số tầng dừng, C: vận tốc (m/s); 


- Đối với Công trình vui chơi công cộng, A: trọng tải (Kg), B: chiều cao tối đa (m), C: vận tốc (m/s);


              * N ếu đăng ký lại cần ghi dòng chữ  (Đăng ký lại)  dưới  dòng chữ “Tờ khai đăng ký”.


IV. Lĩnh vực người có công

1. Lập danh sách và Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công


- Trình tự thực hiện :




+ Nộp hồ sơ tại UBND xã, UBND xã kiểm tra lập danh sách gửi Phòng Lao động-TB&XH huyện;


+ Phòng Lao động-TB&XH huyện kiểm tra, lập danh sách đề nghị cấp lại bằng TQGC gửi Phòng Chính sách người có công Sở Lao động Thương binh và xã hội ;


+ Phòng Chính sách người có công Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Thuận tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


- Cách thức thực hiện:


 
+ Qua đường bưu điện;


+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Chính sách người có công Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Thuận, số 341 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận.


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đơn đề nghị cấp lại bằng TQGC 


* Kèm bằng tổ quốc ghi công bị hư hỏng, rách nát, mối mọt “nếu có”


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


-Thời hạn giải quyết: 



- Cơ quan thực hiện TTHC:



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động TB&XH 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh & xã hội Bình Thuận.



- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không




- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Tổ quốc ghi công của Chính phủ cấp lại


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.



+ Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của BLĐTB&XH về việc hướng dẫn bổ sung việc htực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


C. Công thương


I. Lĩnh vực Điện - Năng lượng

1. Thẩm định hồ sơ hỗ trợ kiểm toán năng lượng.


 - Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này.


+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết.


+ Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công Thương

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 



* Đề nghị hỗ trợ kiểm toán năng lượng (theo mẫu 1). 


 
* Bản sao giấy phép kinh doanh.


 
* Bản khai và xác nhận của Điện lực Bình Thuận và thẩm định của Sở Công Thương về mức sử dụng năng lượng năm gần nhất của doanh nghiệp (theo mẫu 2). 


 
 * Hợp đồng kiểm toán năng lượng được ký kết giữa doanh nghiệp với tổ chức có chức năng thực hiện kiểm toán năng lượng.


 
 * Báo cáo kết quả kiểm toán năng lượng của đơn vị tư vấn và đề xuất phương án tiết kiệm năng lượng khả thi cho đơn vị


 
 * Biên bản thanh lý và nghiệm thu hợp đồng kiểm toán năng lượng giữa hai bên


+ Số lượng hồ sơ: 4 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương


- Kết quả thực hiện TTHC: Tờ trình liên Sở trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ.


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phiếu đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1).


+ Bảng kê khai mức hỗ trợ năng lượng (Mẫu 2).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Thông tư số 1/2004/TT-BCN ngày 02/07/2004 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


+ Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT-BTC-BCT ngày 30/11/2007 của liên Bộ Tài chính-Bộ Công Thương v/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


+ Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.


+ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 25/03/2009 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.


+ Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 07/05/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ chi gỗ trợ cho Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Bình Thuận.


+ Hướng dẫn liên Sở: 1032/HDLS-SCT-STC-SKH&CN ngày 14/07/2009 hướng dẫn hồ sơ thủ tục, điều kiện xét chọn hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tư chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Bình Thuận.


Mẫu 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 


Về việc: ............................................................................................................


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh…………..


1. Tên doanh nghiệp: .........................................................................................


Địa chỉ           : .........................................................................................


Điện thoại      : .........................................................................................


2. Đại diện bởi Ông/ Bà: ....................................................................................


Chức vụ              : .....................................................................................


3. Chức năng chính của đơn vị: .........................................................................


………………………………………………………………………………….


4. Là doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh:


+ Tổng vốn đầu tư (triệu đồng): ..............................................................


Trong đó:




+ Nhà xưởng: ...................................................




+ Thiết bị: .........................................................

+ Quy mô công suất: ...................................................



+ Công suất sử dụng năng lượng:




Điện: ..............................................................................kWh/năm




Dầu DO, FO, hoặc năng lượng khác: ...................................... Tấn/năm………………………………………………………………………..

5. Nội dung đề nghị hỗ trợ: chọn (x) (a) hoặc (b)


a) Hỗ trợ kiểm toán năng lượng: 


- Đơn vị tư vấn kiểm toán: ......................................................................


- Chi phí kiểm toán năng lượng: ..............................................................


- Đề nghị hỗ trợ: ......................................................................................


- Thời gian thực hiện và kết thúc kiểm toán năng lượng: .............................................................................................................................


b) Hỗ trợ ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng:


- Tóm tắt nội dung cải tiến thiết bị công nghệ để TKNL: ..........................................................................................................................................................................................................................................................


- Mục tiêu tiết kiệm năng lượng đạt được: ..............................................


.............................................................................................................................


- Đơn vị tư vấn phối hợp triển khai dự án tiết kiệm năng lượng: .............................................................................................................................


- Vốn đầu tư cho dự án tiết kiệm năng lượng:  ........................................................................................................................

- Đề nghị được hỗ trợ theo Quyết định 1236/QĐ-UBND, với số tiền: …. đồng


Bằng chữ: ............................................................................................................

- Thời gian bắt đầu và kết thúc: ................................................................


............................................................................................................................

     ........ , ngày ........ tháng ........ năm ........


                                                                                  Chủ doanh nghiệp


                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN KÊ KHAI MỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NĂM ...............

1. Tên doanh nghiệp: ...........................................................................


Địa chỉ           : ..........................................................................................


Điện thoại      : ................................................................................


2. Tổng công suất của trạm biến áp: ................................ KVA

3. Mức sử dụng năng lượng năm ............ :


		Các loại năng lượng

		Mục đích sử dụng

		Đơn vị tính

		Số lượng tiêu thụ

năm ............



		Điện năng

		

		

		



		Gas 

		

		

		



		Dầu diesel

		

		

		



		Xăng

		

		

		



		Than

		

		

		



		........

		

		

		



		........

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về số liệu sử dụng năng lượng trên.


                                                                        ..... , ngày ..... tháng ..... năm .....


Xác nhận của Điện lực Bình Thuận                              Chủ doanh nghiệp


                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

2. Thẩm định hồ sơ hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này.


+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết.


+ Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 



* Đề nghị hỗ trợ ứng dụng giải pháp xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (theo mẫu 1). 


 
* Bản sao giấy phép kinh doanh.


 
* Bản khai và xác nhận của Điện lực Bình Thuận và thẩm định của Sở Công Thương về mức sử dụng năng lượng năm gần nhất của doanh nghiệp (theo mẫu 2). 


 
* Phương án xây dựng mô hình quản lý và áp dụng giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm đạt mục tiêu giảm mức tiêu hao năng lượng. Phương án do chủ doanh nghiệp phê duyệt.


 
* Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng như phương án đề ra.


 
* Bản quyết toán xác nhận giá trị công trình đầu tư mới để đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng như phương án đề ra


+ Số lượng hồ sơ: 4 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương


- Kết quả thực hiện TTHC: Tờ trình liên Sở trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phiếu đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1).


+ Bảng kê khai mức hỗ trợ năng lượng (Mẫu 2).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Thông tư số 1/2004/TT-BCN ngày 02/07/2004 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


+ Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT-BTC-BCT ngày 30/11/2007 của liên Bộ Tài chính-Bộ Công Thương v/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


+ Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.


+ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 25/03/2009 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.

+ Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 07/05/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ chi gỗ trợ cho Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Bình Thuận.


+ Hướng dẫn liên Sở: 1032/HDLS-SCT-STC-SKH&CN ngày 14/07/2009 hướng dẫn hồ sơ thủ tục, điều kiện xét chọn hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tư chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh Bình Thuận.


Mẫu 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 


Về việc: ........................................................................................................

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh…………..

1. Tên doanh nghiệp: .........................................................................................


Địa chỉ           : ..........................................................................................


Điện thoại      : .........................................................................................


2. Đại diện bởi Ông/ Bà: .....................................................................................


Chức vụ              : .....................................................................................

3. Chức năng chính của đơn vị: .........................................................................


………………………………………………………………………………….


4. Là doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh:

+ Tổng vốn đầu tư (triệu đồng): ..............................................................


Trong đó:




+ Nhà xưởng: ...................................................




+ Thiết bị: .........................................................

+ Quy mô công suất: ...................................................



+ Công suất sử dụng năng lượng:




Điện: .................................................................................kWh/năm




Dầu DO, FO, hoặc năng lượng khác: ...................................... Tấn/năm……………………………………………………………………

5. Nội dung đề nghị hỗ trợ: chọn (x) (a) hoặc (b)


a) Hỗ trợ kiểm toán năng lượng: 


- Đơn vị tư vấn kiểm toán: ......................................................................


- Chi phí kiểm toán năng lượng: ..............................................................


- Đề nghị hỗ trợ: ......................................................................................


- Thời gian thực hiện và kết thúc kiểm toán năng lượng: .............................................................................................................................


b) Hỗ trợ ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng:


- Tóm tắt nội dung cải tiến thiết bị công nghệ để TKNL: ..........................................................................................................................................................................................................................................................


- Mục tiêu tiết kiệm năng lượng đạt được:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................


- Đơn vị tư vấn phối hợp triển khai dự án tiết kiệm năng lượng: ...........


.............................................................................................................................


- Vốn đầu tư cho dự án tiết kiệm năng lượng: ........................................


.............................................................................................................................

- Đề nghị được hỗ trợ theo Quyết định 1236/QĐ-UBND, với số tiền: 


........................................................................................... đồng


Bằng chữ: ............................................................................................................

- Thời gian bắt đầu và kết thúc: ................................................................


     ........ , ngày ........ tháng ........ năm ........


                                                                                  Chủ doanh nghiệp


                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN KÊ KHAI MỨC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NĂM ...............

1. Tên doanh nghiệp: ................................................................................


Địa chỉ           : .........................................................................................


Điện thoại      : ..........................................................................................


2. Tổng công suất của trạm biến áp: ................................ KVA

3. Mức sử dụng năng lượng năm ............ :


		Các loại năng lượng

		Mục đích sử dụng

		Đơn vị tính

		Số lượng tiêu thụ

năm ............



		Điện năng

		

		

		



		Gas 

		

		

		



		Dầu diesel

		

		

		



		Xăng

		

		

		



		Than

		

		

		



		........

		

		

		



		........

		

		

		





Tôi xin chịu trách nhiệm về số liệu sử dụng năng lượng trên.


                                                                        ..... , ngày ..... tháng ..... năm .....


Xác nhận của Điện lực Bình Thuận                              Chủ doanh nghiệp


                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

II. Lĩnh vực Công nghiệp.

1. Thẩm định trình độ công nghệ để được hưởng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ-thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh.


- Trình tự thực hiện: 


* Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này.


* Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết.


* Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công Thương.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


* Văn bản đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị của doanh nghiệp (theo mẫu phụ lục 1). 


 * Dự án đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Đầu tư. Nếu thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh theo bằng phát minh, sáng chế; đầu tư kiểm soát công nghệ thì kèm theo bản sao hợp đồng có công chứng.


 * Hồ sơ đánh giá trình độ công nghệ theo mẫu do Sở Công Thương cung cấp (theo mẫu phụ lục 2)


 * Chứng từ nhận vốn vay của tổ chức tín dụng (nợ gốc) và chứng từ trả lãi vay (bản sao có công chứng)


+ Số lượng hồ sơ: 4 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương


- Kết quả thực hiện TTHC: Tờ trình liên Sở trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị (Phụ lục 1).


+ Hồ sơ tự đánh giá trình độ công nghệ (Phụ lục 2).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30/05/2006 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới CNTB đối với các DN sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh.


+ Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 14/04/2008 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới CN-TB đối với các DNSX các sản phẩm lợi thế ban hành tại QĐ 43/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh.


+ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 03/04/2009 của UBND tỉnh v/v bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới CN-TB đối với các DNSX các sản phẩm lợi thế ban hành tại QĐ43/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh.


+ Hướng dẫn liên Sở: 26/HDLS-SCN-STC-SKH&CN ngày 15/01/2007 hướng dẫn thực hiện QĐ 43/2006/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đổi mới CNTB đối với các DNSX các sản phẩm lợi thế của Tỉnh.


+ Hướng dẫn liên Sở: 701 LS/TC-CN-KH&CN ngày 30/01/2008 hướng dẫn bổ sung, sửa đổi hướng dẫn số 26/HDLS-SCN-STC-SKH&CN về thực hiện QĐ 43/2006/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đổi mới CNTB đối với các DNSX các sản phẩm lợi thế của Tỉnh.

Phụ lục 1 


TÊN DOANH NGHIỆP      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


                                                                              ....  , ngày ....  tháng .... năm ....


ĐỀ NGHỊ


HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ


Kính gửi : UBND tỉnh …………..

- Tên Doanh nghiệp : .........................................................................................

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số : ..................................................................

Do: ...................................... cấp ngày: .............................................................                             


- Ngành nghề sản xuất : ......................................................................................


- Trụ sở chính : .................................................................................................

- Địa điểm sản xuất : ...........................................................................................

- Đại diện bởi Ông/Bà : ............................................... , chức vụ : ...............

- Tên Dự án ĐMCN-TB : ..................................................................................

........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Mục tiêu Dự án phù hợp với chính sách khuyến khích của tỉnh cụ thể như sau : ............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

- Tổng vốn đầu tư cho Dự án ĐMCN-TB : .......................................................

Trong đó nguồn vốn vay ngân hàng là : ..................................................

Thời hạn hoàn vốn là : ............................................................................

- Dự án đã nghiệm thu và đi vào hoạt động vào : ..............................................

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả Dự án mang lại : .......................................................

...................................................................................................................................................................................................................

- Trình độ công nghệ dự kiến đạt được :............................................................

Nhận thấy Dự án ĐMCN-TB đúng yêu cầu khuyến khích của UBND tỉnh, kính đề nghị UBND tỉnh cho Doanh nghiệp được hưởng Chính sách hỗ trợ ĐMCN-TB ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBBT ngày 30/05/2006 .


                                               GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 


                                                    ( Ký tên và đóng dấu ) 


Phụ lục 2


TÊN DOANH NGHIỆP      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      ----oOo----                                                             ----oOo----


                                                           Phan thiết, ngày        tháng        năm 200


HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ


A. Thông tin chung :


I/ Thông tin tổng quát về doanh nghiệp đến thời điểm ............................ :


1. Tên doanh nghiệp : …………………………………………………....


2. Địa chỉ : ………………………………………………………………


3. Loại hình doanh nghiệp :


4. Địa điểm sản xuất :


          1: ………………………………………………………………………


          2: ………………………………………………………………………


          3: ………………………………………………………………………


5. Sản phẩm chủ yếu :


          a: …………………………………………………………………


          b: ……………………………………………………………………


          c: ……………………………………………………………………

6. Năng lực sản xuất:……………………………………………….đơn vị sản phẩm/năm


7. Tóm tắt tình hình sản xuất và tiêu thụ trong 02 năm gần nhất và dự kiến cho 04 năm tiếp theo ; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì dự kiến sản phẩm cho 5 năm:


		STT

		Tình hình sản xuất/

tên chỉ tiêu

		Đơn vị

  tính

		           Năm

		Dự kiến

200...-200...



		

		

		

		

		

		



		1

		Sản lượng sản phẩm chủ yếu:

- Sản phẩm a


- Sản phẩm b


- Sản phẩm c

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		2

		Tiêu thụ trong năm: 

- Sản phẩm a


- Sản phẩm b


- Sản phẩm c

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		3

		Giá trị sản phẩm sản xuất

-Sản phẩm a


-Sản phẩm b


-Sản phẩm c

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		4

		Giá trị sản phẩm tiêu thụ

-Sản phẩm a


-Sản phẩm b


-Sản phẩm c

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		5

		Lợi nhuận thuần

		

		

		

		



		6

		Nộp ngân sách

		

		

		

		





8. Tình hình thiết bị, nhà xưởng, quy trình công nghệ sản xuất:


     a. Tình hình thiết bị:


          -Liệt kê danh mục các thiết bị theo mẫu 1


     b. Tình hình nhà xưởng:


          -Liệt kê các hạng mục xây dựng theo mẫu 2


          -Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng sản xuất và các hạng mục khác của cơ sở


     c. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm chủ yếu:


          -Vẽ sơ đồ quy trình công nghệ


          -Mô tả điều kiện công nghệ


9. Điều tra sản phẩm: Theo mẫu 3


10. Điều tra các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, lao động:


     a. Định mức kinh tế kỹ thuật cho một đơn vị sản phẩm:


		STT

		Tên vật tư, nguyên liệu chủ yếu

		Đơn vị tính

		Tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm



		I

1

		Sản phẩm a

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		….

		

		

		



		II

1

		Sản phẩm b



		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		….

		

		

		





     b. Điều tra lao động:


		Stt

		Tổng số


CBCNV




		Số công 

  nhân


  trực


tiếp sx

		Số công nhân lao động cơ khí hoá, tự động hoá

		Số cán bộ

quản lý và gián tiếp sản  xuất

		   Số CBCNV

trình độ


ĐH, CĐ


 trở lên

		Số công

Nhân bậc 4


trở lên

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		





     c. Điều tra các chỉ tiêu kinh tế ( năm gần nhất ) :


		 STT

		Tên khoảng mục

		Giá trị (triệu đồng)



		1

		Tổng doanh thu

		



		2

		Thuế  VAT

		



		3

		Doanh thu thuần

		



		4

		Tổng giá thành sản phẩm

		



		5

		Lợi nhuận gộp

		



		6

		Thuế thu nhập DN

		



		7

		Lãi ngân hàng

		



		8

		Lợi nhuận thuần

		





     d. Tổng vốn đầu tư cơ sở tính đến thời điểm hiện tại :


          - Tổng vốn đầu tư cơ sở :..........................................................................

          Trong đó :     -Thiết bị :..............................................................................

                                -Nhà xưởng :........................................................................

                                -Vốn lưu động :....................................................................


- Giá trị đầu tư trong dự án đổi mới công nghệ : .....................................


Trong đó :
-Thiết bị : ..............................................................................

                               -Xây dựng : ..........................................................................

                               -Chuyển giao công nghệ (nếu có): .......................................

11. Điều tra về hệ thống quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường :


     a. Đơn vị đã có sử dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế nào:


..............................................................................................................................

     b. Biện pháp bảo vệ môi trường của đơn vị :


..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

-Tổng chi phí cho công tác bảo vệ môi trường trong năm : ……………………

II/ Phương hướng hoạt động giai đoạn 2006-2010 :


1. Kế hoạch sản lượng :……………………………………………………

2. Dự kiến sản phẩm mới :……………………………………………………

3. Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hội nhập thị trường quốc tế: (Thiết bị nào, công nghệ nào, sản phẩm nào, dự trù kinh phí cho việc đổi mới)


4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế:……………

5. Đào tạo nhân lực : (số lượng, ngành nghề, dự trù kinh phí đào tạo)


6. Dự kiến nhu cầu vốn cho đổi mới :………………………………………

7. Kiến nghị đối với Nhà nước trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình đổi mới.


B. Thông tin phục vụ đánh giá trình độ công nghệ của doanh nghiệp :


(Đơn vị điền những thông tin vào chỗ …………………….)


I/ Phần kỹ thuật, T :


1. Mức chất lượng thực tế của từng thiết bị, K% :



Doanh nghiệp mô tả dây chuyền thiết bị, phân cụm thiết bị theo thứ tự quan trọng đối với dây chuyền sản xuất, xác định chất lượng còn lại của từng thiết bị.



Sử dụng mẫu 01-QTĐG - Phiếu kết quả xác định mức chất lượng thực tế của thiết bị để điền thông tin cho từng cụm thiết bị / nhóm thiết bị (đã xác định thiết bị chủ yếu của dây chuyền chế biến tại mẫu M02-QTĐG)



Sử dụng mẫu M02-QTĐG để Xác định hệ số mi​ (hệ số trọng lượng) của các dây chuyền chế biến.


Căn cứ thông tin trên và khảo sát thực tế chuyên gia đánh giá sẽ tính hệ số K% cho doanh nghiệp


(Có thể tham khảo bảng kê tài sản trong quyết toán năm của doanh nghiệp để tính)


2. Thời gian sử dụng, t, năm (tính trung bình cho các thiết bị) :


(Được xác định theo thông tintại mẫu M01-QTĐG)


3. Hao mòn vô hình, hv, % :


     a. Năm sản xuất ( mi = 2 ) :


     b. Nước sản xuất ( mi = 2 ) :


4. Hệ số đổi mới thiết bị, Kdm, % :


                                                Kdm = Gtbm / Gsx = ...............................................


                             Gtbm : Giá trị thiết bị mới : .................................................


                             Gsx : Giá trị toàn bộ thiết bị sản xuất : ...................................


(Căn cứ vào bản quyết toán tài sản cuối năm của đơn vị để xác định các giá trị liên quan - hoặc phiếu điều tra thiết bị theo mẫu 1)


5. Tỷ trọng thiết bị trực tiếp tham gia sản xuất, Ktt, %:


(Cần qui định thời gian tối thiểu họat động của thiết bị (theo ca/tháng/năm) để quyết định thiết bị nào được xếp vào thiết bị tham gia sản xuất)


                                                           Ktt = Gtg / Gsx = ........................................

                             Gtg : Giá trị thiết bị tham gia sản xuất:....................................

                             Gsx : Giá trị toàn bộ thiết bị sản xuất:.....................................

6. Tỷ trọng thiết bị hiện đại, Ihd, % :


                                                           Ihd = Ghd / Gld = ........................................


                             G​hd : Giá trị thiết bị hiện đại : ...............................................

                             Gld : Giá trị toàn bộ thiết bị sản xuất được lắp đặt :................

7. Mức trang bị vốn cho sản xuất, Kv, VNĐ / người :


Kv = Gsxcd / Lld = .....................................................


                 Gsxcd : Giá kết toán vốn cố định : ......................................................


                 Lld : Số lao động : ................................................................


(Căn cứ vào bản quyết toán tài sản cuối năm của đơn vị để xác định)


8. Chi phí năng lượng cho một đơn vị sản phẩm, H1, % :


                                  H1 = Gnl /Gsp = ……………………………….


                 Gnl : Chi phí năng lượng : ………………………………


                 Gsp : Tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm:…………………………

(Căn cứ vào bản quyết toán tài sản cuối năm của đơn vị để xác định các giá trị liên quan)


9. Mức huy động công suất thiết bị, Kcs, % :


                                   Kcs = Phđ / Plđ = ……………………………..


                  Phđ : Tổng công suất huy động vào sản xuất : …………………

                  Plđ : Tổng công suất lắp đặt : ………………………………….


(Cần qui định thời gian tối thiểu họat động của thiết bị (theo ca/tháng/năm) để quyết định thiết bị nào được xếp vào thiết bị tham gia sản xuất)


II/ Nhân lực, H :


10. Tỷ lệ cán bộ, công nhân được đào tạo sắp xếp công việc đúng kỹ năng và nghiệp vụ, CLLĐ, % :


                                    CLLĐ = Nnv / N = …………………………….


                   Nnv : Số cán bộ, công nhân sắp xếp đúng nghiệp vụ :……………

                   N : Tổng số cán bộ, công nhân : …………………………


11. Tỷ lệ có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, Ks, % : 


                                     Ks = Nđhcđ / N = …………………………


                   Nđhcđ : Số người có trình độ ĐH, CĐ : ………………………..


                   N : Tổng số cán bộ, công nhân : …………………………


12. Tỷ lệ thợ bậc cao (bậc 5/7), BCN, % :


                                     BCN = Ntbc / Ncn = ……………………………..


                   Ntbc : Số thợ bậc cao : …………………………….


                   Ncn : Tổng số công nhân : ………………………….


13. Có lập và thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, KHĐT (Tự đánh giá cho điểm): (mức thang điểm cao nhất là 5 : 5-4-3-2-1-0) :……………………

14. Tỷ lệ chi phí đào tạo, CPĐT, % (so với tổng giá trị sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ đánh giá): 


                                        CPĐT = Gdt / Gsx =  …………………%


                     Gdt : Tổng chi phí đào tạo : ……………………………….


                     Gsx : Tổng giá trị sản phẩm (tổng doanh thu) : …………………

III/ Thông tin, I :


15. Mức độ đáp ứng tài liệu pháp chế, kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản, TL, điểm:


(Đánh dấu X vào ô thích hợp)


		Đáp ứng tốt

		Đáp ứng khá tốt

		Đạt yêu cầu

		Còn thiếu

		Không đạt yêu cầu





16. Mức độ đáp ứng thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, TT, điểm :


( Đánh dấu X vào ô thích hợp )


		Đáp ứng tốt

		Đáp ứng khá tốt

		Đạt yêu cầu

		Còn thiếu

		Không đạt yêu cầu





17. Mức độ đáp ứng trang bị và sử dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, CNTT, điểm : 


( Đánh dấu X vào ô thích hợp )


		Đáp ứng tốt

		Đáp ứng khá tốt

		Đạt yêu cầu

		Còn thiếu

		Không đạt yêu cầu





IV/ Tổ chức sản xuất, O :


18. Tỷ lệ số phân xưởng/dây chuyền/bộ phận được chuyên môn hoá so với tổng số phân xưởng/dây chuyền/bộ phận, Kcm , % : 






Kcm = ...................................................... %



+ Số phân xưởng/dây chuyền/bộ phận được chuyên môn hoá: ...............



+ Tổng số phân xưởng/dây chuyền/bộ phận: ...........................................


19.Tỷ lệ chi phí quản lý trong giá thành sản phẩm, CPQL, % (tỷ lệ số tiền thực tế đã chi cho bộ máy quản lý so với tổng giá trị sản phẩm sản xuất trong kỳ đánh giá): 


                                       CPQL = ……………………..%


                    + Số tiền chi cho bộ máy quản lý : ……………………………


                    + Tổng giá trị sản phẩm : …………………………………….


20. Phương thức quản lý và chiến lược phát triển, PTQL, điểm : 


( Đánh dấu X vào ô thích hợp )


		Đáp ứng tốt

		Đáp ứng khá tốt

		Đạt yêu cầu

		Còn thiếu

		Không đạt yêu cầu





21. Hệ thống quản lý chất lượng, HTCL, điểm :


( Đánh dấu X vào ô thích hợp )


		Đáp ứng tốt

		Đáp ứng khá tốt

		Đạt yêu cầu

		Còn thiếu

		Không đạt yêu cầu





V/ Tổng hợp, TH :


22. Tỷ lệ sản phẩm được CN ( hợp chuẩn ), SP1, % : 


                                        SP1 = Ghc / Gsp = ……………………….


                    Ghc : Giá trị sản phẩm hợp chuẩn tại thời điểm đánh giá:….........

                    Gsp : Giá trị tổng sản phẩm sản xuất tại thời điểm đánh giá:……

23. Năng suất lao động, N1, đồng :


                                         N1 = AV / M = ……………………..


                    AV : Giá trị gia tăng thu được trong năm ( lợi nhuận ) : …………

                    M : Tổng số cán bộ công nhân ( trung bình của năm ) : ….………

24. Hàm lượng giá trị gia tăng, % :


                                          CAV = AV / TO = ……………………………..


                   AV : Giá trị gia tăng thu được trong năm ( lợi nhuận ) :…………

                   TO : Tổng giá trị sản phẩm ( hay doanh thu ) trong năm :………

25. Môi trường làm việc và mức độ ảnh hưởng môi trường, MT, điểm :


( Đánh dấu X vào ô thích hợp )


		Rất tốt

		Tốt

		Đạt yêu cầu

		Chưa đạt yêu cầu

		Rất kém





26.Tỷ lệ chi phí nghiên cứu – phát triển, TL, % (so với tổng giá trị sản phẩm)






TL = ............................................ %



Chi phí nghiên cứu - phát triển : ........................................................



Tổng giá trị sản phẩm : ......................................................


27. Thu nhập bình quân đầu người / năm:……………………………...........

                                                                                                Thủ trưởng đơn vị


( Ký tên, đóng dấu )


III. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng.


1. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. 

- Trình tự thực hiện: 


+ Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này.

+ Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết


+ Trả kết quả tại Văn phòng của Sở Công Thương.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 



* Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung.


* Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.


* Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.


+ Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí : 


+ Khu vực Thành phố, Thị Xã:


 * Phí thẩm định: 300.000đồng/điểm.


 * Lệ phí: 50.000đồng/giấy phép.


 
+ Các Huyện:


 * Phí thẩm định: 150.000đồng/điểm.


 * Lệ phí: 25.000đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá


+ Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP.


+ Thông tư số 72TT/LB ngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.


+ Quyết định số 3325/QĐ-CTUBBT ngày 25/11/2002 v/v bãi bỏ QĐ số 1815/UB-BT ngày 21/9/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại&Du lịch

2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.


- Trình tự thực hiện: 


+ Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo mục 7 của Biểu mẫu này.

+ Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết


+ Trả kết quả tại Văn phòng của Sở Công Thương.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 



* Văn bản đề nghị cấp lại.


* Bản gốc hoặc bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (nếu có).


+ Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí:


+ Khu vực Thành phố, Thị Xã: Lệ phí: 50.000đồng/giấy phép.


+ Các Huyện: Lệ phí: 25.000đồng/giấy phép.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá


+ Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP.


+ Thông tư số 72TT/LB ngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.


+ Quyết định số 3325/QĐ-CTUBBT ngày 25/11/2002 v/v bãi bỏ QĐ số 1815/UB-BT ngày 21/9/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại&Du lịch


IV. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại.


1. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.


- Trình tự thực hiện: 


+ Thương nhân chuẩn bị hồ sơ như mục 7 của Biểu mẫu này;


+ Thương nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công thương - 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết. 

+ Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công thương.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân


+ Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương


- Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận


- Phí, lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 


+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Mẫu KM-5


(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC


ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)


		 BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI


 (SỞ CÔNG THƯƠNG  ...)


Số: …………


V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


….., ngày … tháng… năm 200…





Kính gửi:..........................................


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;


Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng... năm 200… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ những nội dung, tài liệu sau đây:


· Thời gian khuyến mại: ................................................;


· Địa điểm trao thưởng: ................................................;


· Thời gian trao thưởng: ................................................;


· Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

· Hình ảnh sản phẩm khuyến mại/sản phẩm dùng để khuyến mại;


· Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;


· Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại;


· Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có);


· Các nội dung ( hoặc giấy tờ) khác:................................................../.


Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân)  biết, thực hiện./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu: VT,...

		CỤC TRƯỞNG

 (GIÁM ĐỐC)


(Ký tên và đóng dấu)





2. Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với hình thức khuyến mại mang tính may rủi 


- Trình tự thực hiện: 


+ Thương nhân chuẩn bị hồ sơ như mục 7 của Biểu mẫu này;


+ Thương nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Công thương - 238 Thủ Khoa Huân - TP Phan Thiết. 

+ Trả kết quả tại Văn phòng Sở Công thương.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;

+ Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương


- Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Mẫu KM-8)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 


+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Mẫu KM-8


(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC


ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

		Tên thương nhân


Cv số: ..........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


….., ngày    tháng    năm 200…





THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 


Kính gửi: ......................................


- Tên thương nhân:…………………………………………………………


- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………...


- Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:…………………..


- Người liên hệ: ...........................................  Điện thoại: .............................




Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;


Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại); 




(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

· Thời gian khuyến mại:............................................................................


· Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... .


· Cơ cấu giải thưởng:................................................................................


· Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................



Lý do điều chỉnh: ………………………………………………......……...


Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.


(Tên thương nhân) cam kết:


- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.


- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).


- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.


- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.


- (Các cam kết khác ......)


Đại diện theo pháp luật của thương nhân


   (Ký tên & đóng dấu)


D. Ban Quản lý các khu công nghiệp


I. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam


1. Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài)


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu phụ lục I-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT)


* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


* Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm);


* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN;


* Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định.


* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.


 
+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 29 của Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư; Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.


 Ghi chú: Đối với dự án đăng ký đầu tư kết cấu hạ tầng KCN ngoài những hồ sơ quy định trên nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


* Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền.


  Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 


 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:

 





2. Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài)


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu phụ lục I-2 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT)


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


 
* Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm);


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN;


 
* Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định.


* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 29 của Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư; Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.


Ghi chú: Đối với dự án đăng ký đầu tư kết cấu hạ tầng KCN ngoài những hồ sơ quy định trên nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


* Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền.

		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    


 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

		 [01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

         ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





3. Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp (áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài)


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu phụ lục I-3 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT)


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh);


 
* Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm);


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN;


 
* Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


 Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định.


 
* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 29 của Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư; Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.


 Ghi chú: Đối với dự án đăng ký đầu tư kết cấu hạ tầng KCN ngoài những hồ sơ quy định trên nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 * Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền.


Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 

III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                   ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





4. Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra hồ sơ có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh (áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài) 


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu phụ lục I-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT)).


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN)


 
* Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương ứng khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân))


 
* Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)


 
* Giải trình kinh tế- kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dung đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường).


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).


Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định.


* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài).


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận

.


Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 


 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:

 





5. Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra hồ sơ có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh (áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài) 


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu phụ lục I-2 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT)).


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN)


 
* Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương ứng khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân))


 
* Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm))


 
* Giải trình kinh tế- kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dung đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường).


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).


 Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định).


 
* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài).


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.

		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)





 


 


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

         ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





6. Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra hồ sơ có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp (áp dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài) 


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu phụ lục  I-3 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT).


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN


 
* Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương ứng khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân)


* Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)


 
* Giải trình kinh tế- kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dung đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường).


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).


 Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định).


 
* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài).


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư;  QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                                                            ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





7. Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp không gắn với thành lập Doanh nghiệp/ hoặc Chi nhánh (áp dụng đối với cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài).


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu phụ lục I-1 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT))


 
* Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương ứng khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân))


* Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm))


 
* Giải trình kinh tế- kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dung đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường).


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN).


* Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).


 Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định).


 
* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài).


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 29 của Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.


Ghi chú: Đối với dự án đăng ký đầu tư kết cấu hạ tầng KCN ngoài những hồ sơ quy định trên nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


* Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền.

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 


 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư :



		             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:



		[12]

		2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 



		[13]

		3. Mục tiêu, quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:





                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 

          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:

 





8. Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh (áp dụng đối với cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài).


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu phụ lục I-2 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT))


 
* Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương ứng khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân)


 
* Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm)


 
* Giải trình kinh tế- kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dung đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường).


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN).


 
* Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).


Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định).


 
* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài).


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí (nếu có): Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 29 của Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.


Ghi chú: Đối với dự án đăng ký đầu tư kết cấu hạ tầng KCN ngoài những hồ sơ quy định trên nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


* Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền.

		Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)





 


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:



		[03]

		1. Tên Chi nhánh:



		[04]

		2. Địa chỉ:



		[07]

		3. Người đứng đầu Chi nhánh:



		[08]

		4. Ngành, nghề kinh doanh:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

         ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:





9. Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện lĩnh vực thẩm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp (áp dụng đối với cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài).


- Trình tự thực hiện:


+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục thành phần hồ sơ. 


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận số 337 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp bổ sung.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Ban quản lý các KCN Bình Thuận. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Ban quản lý các KCN Bình Thuận.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


 
* Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu phụ lục I-3 Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT)


 
* Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương ứng khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân)

 
* Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm)


 * Giải trình kinh tế- kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dung đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường).


 
* Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).


 
* Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê đất ký với chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN).


 
* Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).


 Đối với dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


 
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định).


 
* Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài).


+ Số lượng hồ sơ: 04(bộ) trong đó có một bộ gốc.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Thuận


- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận


- Phí, lệ phí: Không có


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( nếu có): Không có


- Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 29 của Luật Đầu tư; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH &ĐT về Cấp giấy chứng đầu tư Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư; QĐ số 1001/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc phê duyệt lại Đề án cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Ban Quản lý các KCN Bình Thuận.


Ghi chú: Đối với dự án đăng ký đầu tư kết cấu hạ tầng KCN ngoài những hồ sơ quy định trên nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


* Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền.


		Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


		[01]

		Kính gửi: 



		[02]

		Nhà đầu tư:



		Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:



		[03]

		1. Tên doanh nghiệp:



		[04]

		2. Địa chỉ trụ sở chính:



		[05]

		Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)



		[06]

		3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:



		[07]

		4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:



		[08]

		5. Ngành, nghề kinh doanh:



		[09]

		6. Vốn của doanh nghiệp:



		[10]

		7. Vốn pháp định:



		          II. Nội dung dự án đầu tư:



		[11]

		1. Tên dự án đầu tư:           



		[12]

		2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:



		[13]

		3. Mục tiêu và quy mô của dự án:



		[14]

		4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 



		[15]

		Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án



		[16]

		5. Thời hạn hoạt động: 



		[17]

		6. Tiến độ thực hiện dự án:



		[18]

		7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 





 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                   ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

 


		[19]

		                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ



		[20]

		Hồ sơ kèm theo:
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